
     SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BVĐK KV ĐẶNG THÙY TRÂM                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG PHÂN TRỰC 
Từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019 

Thứ  

LĐ 

 

CCĐK 
Ngoại LCK 

HSTT 
Nhiễm 

Đông 

Y 
Nhi Nội Sản 

TTXN 
TT 

CĐHA Viện 

Phí 

TTGM 
Tổ hậu 

phẫu 

Lái Xe 
KSNK 

(4h) 

Hộ Lý 

(4h) 

Dược 

(4h) 
Ngày Ngày Đêm Ngày Đêm XN CĐHA Hộ lý Bảo Vệ 

2 

11/11 

 

Bs Liêm 

Bs Lượng Bs Nhật Bs Kiện Bs Tồn Lực Bs Đoàn 

Trọng 

Bs Nhật 
Trâm 

Hải 

   Nhật 

Long 

Quân 

Dưỡng 

Thiện 
Vi (A) 

 

Lâm 

Huyền 

Vân 

Ngân 

Thu 

T. Phương 

Huyền 

Tuyết 

Ly 

Nguyệt 

Thy 
Thuyền 

Nhi  

Thuận 

Nữ 

Mai 

Nương 

Quyết 

Phương 

Vân 
Chung Phú Kiều Dũng 

Khanh 

3 

12/11 
Bs Diệp 

Bs Bình Bs Đốc Bs Diễm Bs Thu Lực Bs Trâm 

Huệ 

Bs Hiếu 
Đạo 

Bình 

   Hiền 

Xuân 

Nhật 

Long 

Hường 

Hẳn 
Lành 

K.Phương 

Thôn 

Loan 

K.Diễm 

Yến 

Vân 

Ngân 

Thu 

Mai 

Thư 
Trầm 

Mão  

Diễm 

Dương 
L.Dung 

 

Điệp 

Nguyệt 

Nương 

Quyết 
Huyên Chính Kiều 

Linh 

Bảo Trâm 

4 

13/11 
Bs Đức 

Bs Tấn (B) Bs Phú Bs Hùng Bs Triều Lực Bs Đoàn 

Quý 

Bs Nhật 
Khanh 

Đào 

   Quân 

Dưỡng 

Hiền 

Xuân 

Thúy (A) 

Thúy (B) 
Tươi 

T.Phương 

Huyền 

Tuyết 
Ly 

K.Phương 

Thôn 

Loan 
K.Diễm 

Thế 

Vũ 
Sang 

Vương  

Thủy 

Huyền 

Lài 

Phương 

Vân 

Điệp 

Nguyệt 
Nhơn Nhựt Kiều Thuận 

Đạo 

5 

14/11 
Bs Do 

Bs Tấn (A) Bs Hiếu Bs Thiện Bs Ánh Lực Bs Trâm 

Tú 

Bs Hiếu 
Trâm 

Hải 
 

 

 

 

 

Nhật 

Long 

Quân 

Dưỡng 

Thiện 

Vi (B) 
Lâm 

Huyền 

Vân 

Ngân 
Thu 

T.Phương 

Huyền 

Tuyết 
Ly 

Nguyệt 

Thy 
Đào 

Nhi  

Thuận 

Hiếu 

Uyên 

Nương 

Quyết 

Phương 

Vân 
Dung Phú Kiều Dũng 

Khanh 

6 

15/11 
Bs Diệp 

Bs Chi Bs Toàn Bs Thế Bs Tồn Lực Bs Đoàn 

Huệ 

Bs Nhật 
Đạo 

Bình 

  

 

Hiền 

Xuân 

Nhật 

Long 

Hường 

Vi (A) 
Lành 

K.Phương 

Loan 
K.Diễm 

Yến 

Vân 

Ngân 
Thu 

Mai 

Thư 
Trầm 

Mão  

Diễm 

Nữ 

L.Dung 

Điệp 

Nguyệt 

Nương 

Quyết 
Chung Chính Kiều 

Linh 

Bảo Trâm 

7 

16/11 
Bs Liêm 

Bs Thanh Bs Nhật Bs Hải Bs Thu Lực Bs Trâm 

Qúy 

Bs Hiếu 
Khanh 

Hải 
Kiều 
Nhi 

Dương 

Lan 

Nhung 

Hồng  
Phụng 

Đông 
 

Quân 

Dưỡng 

 

Hiền 

Xuân 

Thúy (A) 
Hẳn 

Tươi 

T.Phương 

Huyền 

Tuyết 

Ly 

K.Phương 

Thôn 

Loan 

K.Diễm 

Thế 
Vũ 

Thuyền 
Vương  
Thủy 

Dương 

Mai 

N.Dung 

Phương 
Vân 

Điệp 
Nguyệt 

Huyên Nhựt Kiều Thuận 
Đạo 

CN 

17/11 
Bs Đức 

Bs Lượng Bs Phú Bs Sơn Bs Triều Lực Bs Đoàn 

Trọng 

Bs Hiếu 
Trâm 

Bình 

  Nớp Nhật 

Long 

Quân 

Dưỡng 

Thiện 

Thúy (B) 
Lâm 

Yến 

Vân 

Ngân 

Thu 

T. Phương 

Huyền 

Tuyết 

Ly 

Nguyệt 

Thy 
Sang 

Nhi  

Thuận 

Huyền 
Lài 

Diệp 

Nương 

Quyết 

Phương 

Vân 
Nhơn Phú Kiều Dũng 

Khanh 

GHI CHÚ:  - BS-ĐD-KTV-NHS có thay đổi, xin liên hệ Bs Liêm – Duyên để  điều chỉnh phù hợp. 

    , Bs Diệp, Bs Hiếu, Bs Bình, Bs Thu ( Đi học nên không trực thứ 7, CN) 

Số ĐTDĐ BS trực Lãnh đạo:  -BS Tô Tấn Do:  0914027377   - BS Nguyễn Văn Diệp: 0914 690 938   - BS Tô Văn Đức: 0913 407 770   -  BS Phạm Văn Liêm: 0914 011 239 

Số  ĐTDĐ trực hộ lý: Phan Thị Thúy Kiều  SĐT: 0932 570 326. 

Số ĐT thường trực: Cấp cứu đa khoa: 02552 214 044; Khoa Hồi sức tích cực: 02552 486 866; Cấp cứu Sản: 02552 242 795, ĐT Bảo vệ: 6 525 115,ĐT Lái xe: 0975 861 750 

                                                                                                                       Đức Phổ, ngày 08 tháng 11 năm 2019 

NGƯỜI LẬP BẢNG                 GIÁM ĐỐC                  

 

                  

                                                                                                                                                                                                                          



 


